

Ôn tập về giải toán. Luyện tập chungPHIẾU BÀI TẬP TUẦN 18 – TOÁN 2

1. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
              Tóm tắt                                               Bài giải
Có             : 25 cây cam            ……………………………………………….                       
Có             : 18 cây bưởi           ………………………………………………
Có tất cả    : …cây?                  ………………………………………………..
2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
              Tóm tắt                                               Bài giải
Có             : 42l dầu                  ……………………………………………….                       
[bookmark: _GoBack]Đã bán      : 24l dầu                  ………………………………………………
Còn lại      : …lít dầu?             ………………………………………………..
3. Tấm vải xanh dài 45m. Tấm vải đó ngắn hơn tấm vải xanh 18m. Hỏi tấm vải đỏ dài bao nhiêu mét?
Bài giải
       ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
4. Bao ngô cân nặng 26kg. Bao ngô nhẹ hơn bao gạo 17kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài giải
       ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
5. Thùng to có 30l nước mắm, thùng bé có 15l nước mắm. Người ta đổ 5l nước mắm từ thùng to sang thùng bé. Hỏi sau khi đổ:
a) Thùng bé có bao nhiêu lít nước mắm?
b) Cả hai thùng có bao nhiêu lít nước mắm?
Bài giải
     ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
     ………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………
6. Viết tiếp vào chỗ chấm:
Biết tháng 10 có 31 ngày , tháng 11 có 30 ngày. Hôm nay là thứ năm ngày 25 tháng 10. Như vậy:
a) Thứ năm tuần trước là ngày …………………………………
b) Chủ nhật tuần sau là ngày …………………………………
7. Tính 
a) 23 – 15 + 9 = ……………                        c) 40 – 25 – 6 = ……………………
                   = ……………                                               = …………………….
b) 37 + 16 + 7 = ………………..                  d) 24 + 16 – 9 = ……………………
                   = ………………..                                          = ……………………..
8. Số?
a) 57 + 46 = 46 +                                 c) 71 + 17 =        + 71
b) 35 +      = 15 + 35                            d)       + 8 = 8 + 79
9. a) Tìm x
x + 27 = 72                     45 + x = 54                   50 – x = 14                 x – 31 = 28 
        …………………             ………………..           ………………..        ………………..
        …………………             ………………..           ………………..        ………………..
        …………………             ………………..           ………………..        ………………..
          b ) Số?
	Số bị trừ
	36
	27
	51
	62
	
	56

	Số trừ
	15
	
	
	
	37
	28

	Hiệu 
	
	36
	15
	24
	100
	


 



10.  Số?
	53
	-
	
	=
	18

	-
	
	-
	
	+

	
	+
	17
	=
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	=
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	35
	+
	
	=
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